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MO PAU

1. Ly do chon @@ tai luin 4n

Trong tién trinh d6i méi va hoi nhap qudc té, Viét Nam dang timg budc xiy
dung va hoan thién nén kinh té thi truong (KTTT) dinh hudng Xa hoi chi nghia
(XHCN). Qué trinh nay d4 tao ra nhimg chuyén bién sau sac trong doi song kinh
té, quan h¢ loi ich va nhiing bién dong da chiéu cta doi séng xa hoi, dac biét 1a
su van dong va bién déi cua hé gia tri va chuén muc dao dirc.

Vi tu cach 1a mét hinh thai v thirc x8 hdi dac thu, y thitc dao diic
(YTPD) phan anh cac quan hé xa hoi va diéu chinh hanh vi cta con ngudi
thong qua hé théng cac chuin muc va gia tri dugc xd hoi thira nhan. Tuy
nhién, cac gia tri va chuan myc dao dirc khong phai 1a nhimg yéu t6 bat
bién ma ludn gin véi nhig diéu kién lich sir - xd hdi cu thé. Trong diéu
kién KTTT, sy phat trién ciia quan hé hang hoa - tién t&, qué trinh toan cau
hoéa va sy da dang hda cac quan hé xa héi da lam cho hé gié tri xa hoi tro
nén phong pht hon, dong thoi ciing dit ra nhing thach thirc ddi véi viéc
duy tri va phat trién cac chuin muc dao duc truyén théng. Cac nghién ctru
vé bién doi gia tri trong x4 hoi hién dai cho thiy qua trinh hién dai hoa va
phat trién KTTT thuong kéo theo su chuyén dich dang ké trong hé gia tri
va chudn muc dao dutrc ctia cac nhom xa hoi, dic biét 1a thé hé tré.

Trong bdi canh do, thanh nién (TN) 1a lyc luong xa hoi c6 vi tri didc
biét quan trongV - "ruong cot ciia nudc nha" va chiu tdic dong manh mé cia
nhitng bién ddi kinh té - xa hoi. Véi ddc diém tam 1y ning dong, kha ning
thich tng nhanh v6i moi truong xa hdi va mirc d§ tham gia cao vao cac
hoat dong kinh té - xd hoi, TN thudng 12 nhom x3 hoi tiép nhan nhanh nhét
C4C gia tri va chuan muc moi, 1a chu thé tich cuc trong viée sang tao va lan
toa cac gia tri van hoa, dao duc trong doi séng xa hoi. Do do, & phuong
dién x3 hoi, su bién dbi trong YTDD cta TN khong chi phan anh nhiing
chuyén bién cua doi séng kinh té, chinh tri, xa hoi ma con thé hién nhiing
xu hudng bién ddi co ban coa doi séng dao duirc, tinh than cua x3 hoi, va &
phwong dién c4 nhan, sé& truc tiép chi phdi hanh vi, quan hé dao duc cua
TN, qui dinh hudng phat trién nhan cach cua ngudi tré.
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Sau 40 nam ddi méi, thyuc tién Viét Nam cho théy KTTT di tao ra nhiéu
co hoi madi cho TN phat trién, khuyén khich tinh than nang dong, sang tao va
¥ thire ty 1ap trong doi song. Tuy nhién, KTTT ciing 1am nay sinh nhimg vin
dé moi trong doi séng dao durc cia x4 hoi ndi chung va doi sdng dao duc cia
thé hé tré noi riéng nhu 16i séng thuc dung, su dé cao loi ich ca nhan qua
mirc, thai do thd o voi cac gid tri cong dong hoidc su suy giam y thirc trach
nhiém x4 hoi da xuat hién & mot bo phan TN. Budc vao ki nguyén méi, yéu
cau xay dung con ngudi Viét Nam trong d6 ¢6 TN - cht nhan twong lai ctia
d4t nudce voi cai gbe nhan cach 1a nén tang dao dirc tién bd dugc Pang ta hét
strc chu trong. Nghi quyét Pai hoi khoa XIV cua Pang khang dinh 13: “Phat
trién toan dién con nguoi Viét Nam vé dao duc, tri tué, y thue dan tdc, trach
nhiém cong dan, thugng ton phap luét, nang lyc sang tao, thAm my, thé luc,
k¥ ning song, k§ niang nghé nghiép, k¥ nang s6 [192].

Diéu nay cho thay nhitng mat d6i 1ap phirc tap cua cac van dé xa hoi,
gitta mét bén 1a nhiém vu xay dyng, bao tdn va phat trién hé gia tri dao duc
ciia TN phu hop v6i muc tiéu phat trién bén vitng ciia xa hoi Viét Nam
trong ki nguyén méi va mot bén 1a nhitng bién ddi phirc tap cia ¥ thirc dao
duc thanh nién (YTDDTN) trong bbi canh KTTT. Chinh tir mau thuin d6
dat ra yéu clu phai nhan dién dé nghién ctru mdt cach cé hé théng su bién
ddi cia YTPDTN duéi tac dong cia KTTT ¢ Viét Nam hién nay. Viéc
nghién ciu dé tai “Sw bién doi YTPPTN dudi tic dong cia KTTT & Viét
Nam hién nay” vi vy c6 ¥ nghia quan trong ca vé phuong dién 1y luan va
thuc tién, gop phan lam rd nhitng biéu hién bién déi cia YTPDTN, dong
thoi cung cip co sd khoa hoc cho viée xay dung cac dinh huéng va giai
phap nhim phat huy céc gia tri dao dirc tich cuc, han ché nhimng biéu hién
léch chuan, qua d6 gép phan xay dung thé hé TN Viét Nam phat trién toan
dién trong giai doan mai.

Vi nhitng 1i do trén, tac gia lya chon van dé nghién ctru: “Sir bién doi
cua y thiec dgo dirc thanh nién duoi tac dong cua kinh 1é thi truong ¢ Viét
Nam hién nay” 1am dé tai luan 4n cta minh.

2. Muc dich nghién citu va nhiém vu nghién ctru
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2.1. Muc dich nghién ciru

Trén co s& hé thong héa nhirng noi dung ly luan va thuc tién caa qué trinh
bién d6i YTPDTN dudi tac dong cua KTTT ¢ Viét Nam hién nay, luan 4n dé
Xuit mot s6 quan diém dinh huéng va giai phap nham gop phan thic diy
nhitng bién doi tich cuc va han ché nhiing bién doi tiéu cuc trong YTDDTN,
gop phan xay dung thé hé TN Viét Nam ¢ pham chit dao duc tién bo dép ung
yéu cau xay dung va phét trién dat nudc trong ki nguyén méi.

2.2. Nhi¢m vu nghién ciru

- Tong quan nhitng cong trinh nghién ctru co lién quan dén dé tai, danh
gi4 nhitng déng gop va khoang tréng nghién ciru ciia cac cong trinh vé mat
Iy luan, thuc tidn va giai phap, tir d6 chi ra nhitng van dé ma luan &n can
tiép tuc nghién ctu.

- Hé théng hoa, xay dung nhirng ndi dung ly luan vé YTPDTN va su
bién d6i YTPDTN dudi tac dong cua KTTT ¢ Viét Nam hién nay.

- Phén tich va danh gia thuc trang su bién d6i cia YTDDTN dudi tac
dong cua KTTT ¢ Viét Nam, chi ra nhitng nguyén nhan co ban va nhirng
van dé dit ra tir sy bién doi do.

- Pé xuat mot s6 quan diém dinh hudng va giai phap co ban nham
nham thiic day nhitng bién ddi tich cuc va han ché nhiing bién d6i tiéu cuc
trong YTPDTN thoi gian toi.

3. Pé6i twong nghién ciru va pham vi nghién ciru

3.1. Déi twong nghién ciu:

Sur bién d6i coa YTPDTN dudi tac dong cua KTTT & Viét Nam hién nay.

3.2. Pham vi nghién cizu:

- Vé ngi dung nghién cizu:

Thiz nhdt, Tir goc d tiép can triét hoc trong méi quan hé giira ton tai
x4 hoi va y thic xa hoi, luan an chi tap trung nghién cau sy bién doi
YTDDTN dudi tac dong caa KTTT.

Ther hai, Luan an khao ciu su bién ddi YTDDTN theo ciu tric cua
YTPDDTN, thé hién & ba méi quan hé chu dao: (1) Sy bién déi YTPDTN
trong méi quan hé cua TN vai chinh ban than; (2) Su bién d6i YTPDTN
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trong mi quan hé cua TN véi gia dinh va xa hoi; (3) Su bién d6i YTDDTN
trong mi quan hé cia TN véi méi trudng séng tu nhién.

- Vé thoi gian nghién cizu: tir nam 2001 dén nay.

- Vé khach thé khao sat: Luan an tap trung nghién ctiiu ¢ bén nhém TN
phan chia theo nghé nghiép dai dién, dién hinh 1a: (1) TN ndng dan; (2) TN
cong nhan; (3) TN hoc sinh, sinh vién; (4) TN cong chuc, vién chuc.

4. Phuwong phap nghién ciu

4.1. Co so phuong phdp lugn

Luan an duoc thuc hién dua trén co s& phuong phap luan cia Chu
nghia duy vat bién chitng va Chu nghia duy vat lich st, tu tuong HO Chi
Minh va quan diém, duong 16i caa Pang Cong san Viét Nam, chinh sach,
phép luat cia Nha nuéc vé TN, vé dao dic TN, va giéo duc dao dic TN
trong diéu kién phat trién KTTT & Viét Nam hién nay.

Luan an van dung cic quan diém, nguyén Iy co ban cua Chu nghia
Méc - Lénin, dac biét 1a quan diém vé sy van dong, phat trién, nguyén ly
ton tai x& hoi quyét dinh y thire x& hoi, méi quan hé bién chimng gitta cac
hinh thai y thirc xa hoi, trong d6 cha y dén mdi quan hé giita YTPD va cac
hinh thai y thirc xa hoi khac.

4.2. Cic phwong phdp nghién ciru cu thé

Luan an két hop cac phuong phép: phan tich va tong hop, thong nhat
lich st — logic, lién nganh (triét hoc, x& hoi hoc, tam Iy hoc, gido duc hoc),
phuong phéap khao ctiu s6 liéu, thdng ké, so sanh, téng két thuc tién,v.v. .

5. Pong gop khoa hoc caa luan an

- Luan 4n g6p phan lam rd va hoan thién nhitng van dé Iy luan vé
YTDDTN duéi tac dong ciia KTTT, tir d6 chi ra tinh tat yéu, dic diém va
biéu hién bién d6i YTDDTN dudi tac dong cua KTTT.

- Trén co so cac dir liéu va cac phan tich thuc tién, luan an da dua ra
mét birc tranh twong dbi cap nhat vé thuc trang bién d6i YTPDTN dudi tac
dong cua KTTT & Viét Nam hién nay, tir d6, c6 nhitng danh gia vé thuc
trang va chi ra nhitng nguyén nhan cuing nhirng vin dé dat ra tir thuc trang
bién d6i do.



- Luan 4n da d& xuit mot sé quan diém dinh hudng va giai phap dong
bo, gan véi diéu kien KTTT, nham dinh hudng su bién d6i YTPDTN theo
hudng két hop hai hoa gitra phat trién ca nhan va phat trién xa hoi.

6. Y nghia caa luan an

6.1. Y nghia Iy lugn

Luan &n gop phan b6 sung, hoan thién ly luan triét hoc vé mbi quan h¢
gitta KTTT va YTDD xa hoi, dac biét 1a YTPDTN va sy bién doi cua
YTDDTN duéi tac dong cua KTTT & Viét Nam.

6.2. Y nghia thuc tién

- Luan &n g6p phan lam rd thyc trang bién doi cia YTBDTN dudi tac
dong cua KTTT ¢ Viét Nam hién nay.

- Luan an g6p phan goi mo céc giai phap kha thi nham dinh hudng,
nang cao YTPD cho TN, phd hop véi yéu cau xay dung con ngudi Viét
Nam trong bdi canh phat trién KTTT gan lién hoi nhap quéc té, chuyén doi
s6 hién nay.

- Luan an gop phan cung cip nhiing phan tich, luan giai khoa hoc lam
co s cho viéc hoach dinh chinh sach, chién lugc gido duc dao duc TN
trong thoi ki méi

- Luén &n c6 thé duoc str dung lam tai liéu tham khao cho giang day,
nghién ctiru vé& dao duc hoc, triét hoc xa hoi, cdng tac thanh nién.

7. Két cau cua luan an

Ngoai phan M¢ dau, Két luan, Danh muc tai liéu tham khao, Danh
muc céc cdng trinh khoa hoc di cong bd cua tac gia, Phu luc, luan an bao
gom 4 chuong va 13 tiét.

NQI DUNG
CHUONG 1. TONG QUAN TINH HINH NGHIEN CUU

1.1.Nhitng coéng trinh nghién céu ly luan vé dao dic, YTPD,
YTDDTN dwoi tac dong caa KTTT



*V/¢ c4c cong trinh nghién ctu trong nuéc: i co nhiéu cdng trinh
nghién cau huéng dén nhitng van dé 1 luan co ban cua dao diac, YTPD
nhu khai niém, chtre ning, cu tric, cac mdi quan hé cua dao duc, cac nhan
t6 tac dong dén dao duc, dén YTDDTN, trong d6 c6 cac nghién ctu vé su
tac dong cua KTTT dén dao dtrc, dén YTPDTN, c6 thé ké dén nhu: Tac gia
Huynh Khéi Vinh (2001) véi cudn "Mét sé van dé vé 16i song, dao duc,
chuan gié tri x4 hoi", tac gia Nguyén Thé Kiét (2012) véi cudn "May van
dé dao duc hoc Macxit va xay dung dao durc trong diéu kien KTTT & Viét
Nam hién nay", tic gia Nguyén Thi Thdy Van (2011) véi bai viét: “Mdi
quan hé giira dao duc va phap luat trong nén KTTT dinh huéng XHCN &
Viét Nam”, cubén "Pao dic hoc Mac - Lénin" cua tac gia Tran Pang Sinh
va Nguyan Thi Tho (2018),...

* \/& céc cong trinh nghién ciru & nuéc ngoai: Co thé ké dén nhu cudn
"The Oxford Handbook of Ethical Theory" (Cam nang Oxford vé Ly
thuyét Pao duc) cua nhom tac gia Mandelbaum & Stears, eds. (2015), cudn
"Moral awareness and ethical predispositions: Investigating the role of
individual differences in the recognition of moral issues" (Y thtc dao duc
va khuynh huéng dao dic: Nghién cuu vai tro cta su khac biét ca nhan
trong viéc nhan biét cac van dé dao durc) cua Reynolds (2006),..

1.2. Nhirng cong trinh nghién ciru vé thuc trang bién d6i dao dic
TN va bién d6i YTPDTN dwéi tac dong cha KTTT

* \/& cac cong trinh nghién ctru trong nudc c6 thé ké dén: tac gia L& Thi
Tuyét Ba (2010) véi cuén “YTDD trong diéu kién KTTT & Viét Nam hién
nay”, t4c gia Pham Hong Tung (2011) véi cudn: “TN va 15i song cua TN
Viét Nam trong qua trinh ddi méi va hoi nhap quéc té”, tac gia Nguyén Thi
Quynh Hoa (2018) vai dé tai “Su chuyén doi dinh hudng gié tri ciia TN hién
nay”, Luan an Tién si triét hoc “Y thirc dao durc sinh vién Viét Nam hién
nay”’cua tac gia V& Minh Tuin (2004),...

* \/& c4c cdng trinh nghién ctu cta nudc ngoai ¢d thé ké dén nhu: nhém
nghién ciu Yanitskiy (2020) va cac cong su ¢6 bai viét "Generation Z Value
Preferences And Their Sociocultural Determinants” (So thich vé gié tri cua
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thé h¢ Z va céc yéu t6 van hoa x& hoi quyét dinh). Nghién ctiu vé tinh hinh
TN Chau A trong d6 c6 TN Viét Nam, c6 thé ké dén Béo céo nghién ciru TN
trong khu vuc Asean cua to chac VERO-ASEAN (2024) véi chu dé
"Empowering Southeast Asia's Youth Through Policy Change" (Tang cuong
nang lyc cho TN Pong Nam A thong qua thay d6i chinh sach). ..

C6 thé ndi, cac cong trinh da khai quat thuc trang buc tranh kha sinh
dong phong phu, da chidu vé thyc tién dao dirc va YTPDTN trong bdi canh
KTTT hién dai

1.3. Nhirng céng trinh nghién ciu vé giai phap dinh hwéng bién
ddi tich cuc cia dao dic TN va YTPPTN duéi tac dong cia KTTT

* \/& cac cong trinh nghién ctru trong nudc:

Huéng nghién ctu giai phap lién quan dén giai quyét dung dan mdi
quan hé bién chang giira truyén thong va hién dai co thé ké dén nhu: nghién
ctru cia Ngd Thi Thu Nga (2011): “Gia tri dao dirc truyén thong véi viéc xay
dung dao dirc mai cho thé hé tré Viét Nam hién nay; nghién cau ciia Nguyén
Thi Nhue Hué (2024): "Educating a New Generation: Blending Traditional
and Contemporary Standards for Vietnamese Youth" ("Gido duc thé hé tré
Viét Nam: Su dung hoa giita chuan muc truyén théng va hién dai") ...

Nghién cau giai phap lién quan dén giai quyét mdi quan hé giita dao
durc véi cac linh vuc chinh tri, tu twang, phép luat, tén gido, triét hoc,... co
thé ké dén céc nghién ctu tiéu biéu nhu: nghién ctu cua Tran Thi Diéu
(2020):“Giao duc dao dirc cho thé hé tré theo Di chiic cua Chu tich H5 Chi
Minh” - Vi tuong lai phat trién bén viing cua dat nude™; nghién cau cua
Pao Vian Minh (2014): “Két hop gitta gido duc phap luat véi gido duc dao
dac cho TN quan doi hién nay,...

Nghién ciru giai phap lién quan dén phat huy vai trd ciia céc thiét ché
x& hoi trong gi4o duc dao dirc TN, dién hinh nhu: Nghién ciru caa L& Ngoc
Anh (2002): “Van dé gido duc dao duc va nép séng gia dinh truyén théng
trong nén KTTT & nudc ta hién nay”; Nghién ciu cua Pang Kim Oanh
(2015): “Tang cudng vai trd lanh dao cia Pang trong xay dung dao duc, 16i
séng van hoa cho thanh nién hién nay”; nghién ctu cua D& Ngoc Ha
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(2014): “Giai phap cua Poan TNCS Ho Chi Minh vé giéo duc 1y tuong
cach mang cho thanh nién thoi ky ddy manh CNH, HPH dat nudc”,...

* \/& cac cong trinh nghién ctru ciia nuwdc ngoai:

Hudng dén phét huy tu gido duc dao duc trong phét trién YTDDTN co
nghién ciu cua Alieksieieva (2006). Ban vé giai phép lién quan dén tng xir
c6 dao duac khi sir dung cac cdng cu tri tué¢ nhan tao (Al), nhém téc gia
Johnston, H., Wells, R.F., Shanks, E.M. et al. (2024) da nhan manh vai tro
can thiép cha dong cua nha truong ddi voi TN trong bai viét "Student
perspectives on the use of generative artificial intelligence technologies in
higher education" (Quan diém cua sinh vién vé viéc sir dung cdng nghé tri
tué nhan tao tao sinh trong gi4o duc dai hoc). Nhan manh dén van dé dinh
huéng chinh sach ciia qudc gia trén binh dién toan cau dé hd trg, chiam lo
phét trién TN va dao dtic TN c6 thé ké dén nghién ctu cua té chirc VERO-
ASEAN (2024) ...

1.4. Khai quat két qua cac cong trinh nghién ciu ¢é lién quan dén
dé tai luan an va hwéng tiép can nghién cieu cha luan an

1.4.1. Danh gida chung

C6 thé noi, cac cong trinh c6 nhitng dong gop nhét dinh vé Ii luan va
thuc tién. Tuy nhién, tir goc d6 nghién ciu caa minh, tac gia thdy mot sb
khoang trong cua céc nghién ciru trong nuéc hién nay nhu sau:

- Chua c6 nhiéu cac cdng trinh nghién ciru truée day di sau phan tich,
khai quat co ché tac dong cua KTTT dén YTDDTN, dic biét 1 vai tro
trung gian cua gia dinh, nha truong, té chie TN, truyén thdng sé trong moi
lién hé giira co ché thi truong va YTDDTN.

- Céc cong trinh nghién ctu v& YTPD néi chung va YTDPDTN néi
riéng chii yéu cé tinh mo ta, quy md nho lé, tap trung ¢ dé thi l6n (dién
hinh nhu Ha Noi, TP. H6 Chi Minh); thiéu khao sat va khai quat mang tinh
dai dién TN trén ca nudc.

- Chua c6 nhiéu cdng trinh nghién ctiu két hop giira ly thuyét triét hoc
Méc - Lénin véi két qua khao sat, diéu tra hién dai dé Iam rd thuc trang



biéu hién bién doi cuia timg thanh té cau trac trong YTPBTN hién nay gan
vé6i cac moi quan hé chi dao caa TN.

- Con thiéu nhitng nghién ciu dai han, ¢ hé thong nham theo ddi sy
bién d6i YTPDTN qua thoi gian dudi tac dong cia nén KTTT, trong d6
hudéng dén nghién ctu tap trung vé cac biéu hién bién d6i cia YTDDTN
Viét Nam dudi tac dong cia KTTT & Viét Nam hién nay, tir d6 dé xuat cac
giai phap co ban gép phan thiic day nhirng bién dbi tich cuc, han ché nhiing
bién doi tiéu cuc cia YTPDTN, dic biét 1a trong giai doan Viét Nam phat
trién nén KTTT hién dai gin lién vai hoi nhap quéc té va ddy manh khoa
hoc c6ng nghé, budc vao thai ki chuyén doi sb.

1.4.2. Hwéng tiép cgn nghién cieu cia lugn an

Mgt 13, tir cach tiép can triét hoc, mdi quan hé gitta kinh té va dao
duc, suy mot cach sau xa 1a méi quan hé giita co so ha ting va kién trac
thuong tang, mdi quan hé gitra ton tai x4 hoi va y thic xa hoi. YTPDTN,
V6i tu cach 1a mot bo phan cua y thac xd hoi khong thé tach roi ton tai xa
hoi da lam né nay sinh, ton tai va bién doi, dac biét 1a yéu té kinh té.
Nghién ctu sy bién doi cia YTPDTN dudi tac dong caa KTTT chinh la
xem xét su tac dong bién chimg, da chidu véi nhitng mat ddi lap cua méi
quan hé gitra kinh té va dao dic, tir d6 chi ra tinh quy luat cua su bién doi
trong tién trinh phét trién cua no.

Hai 1, nghién cau sy bién d6i YTPDTN Viét Nam hién nay 1 cach
nhin sy vat trong qua trinh van dong, phét trién, tir trang thai hién thoi cua
ddi tugng co thé thiy nhitng nguyén nhan, tinh tat yéu va xu huéng cua su
bién d6i YTDDTN Viét Nam dudi tac dong cia KTTT hién nay; dong thoi
budc dau luan giai co ché tac dong cia KTTT, trong d6 ¢ vai trd cua cac
yéu t6 trung gian (gia dinh, nha truong, té chicc TN nhu Poan, Hoi, mdi
truong truyén thdng sd) trong gido duc, dinh hudng sw bién ddi tich cuc cua
YTBDTN dudi tac dong caa co ché thi trudng.

Ba |, d& xuat giai phap chu yéu nham thuc day nhitng bién doi tich
cuc, han ché nhiing bién dbi tiéu cuc trong YTPDTN dudi tac dong cua
KTTT & nudc ta hién nay, dic biét trong bbi canh budc vao ki nguyén méi.
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CHUONG 2. MQT SO VAN BE LY LUAN VE SUBIEN POl YTPPTN

DUOI TAC PONG CUA KINH TE THI TRUONG O VIET NAM

2.1. YTPDTN - mét by phan cia y thire dao dirc x&@ hoi

2.1.1. Quan niém vé dao dirc va y thire dao dirc

Xuat phét tir quan diém duy vat lich sir, 6 thé khai quat: “ Pao dic la
hinh thé&i cua y thire xa hoi, 1a hé thdng cac nguyén tic, quy tic, chuan muc xa
hoi c6 vai trd dinh hudng, didu chinh, danh gia hanh vi con nguoi trong cac
mbi quan hé x& hoi (mbi quan hé gitta con ngudi VGi con ngudi, gitra con
ngudi Vi cong dong, va vai tu nhién) & cac giai doan lich sir nhat dinh”. Néu
coi dao dirc la mot ndi dung hoat dong cia con nguoi thong qua cac hanh vi
cu thé thi dao duc bao gdm YTDD, hanh vi dao dtc va quan hé dao duc.

Luan &n théng nhat theo quan niém: “YTPHD 1a mot hinh thai y thirc xa
hoi phan &nh ton tai x4 hoi, bao gdbm hé théng nhitng tri thic, tinh cam,
niém tin va 1y tuong vé cac quy tic, chuan muc trong x& hoi, qua dé thé
hién quan niém vé céi thién, &c, tot, xau, lvong tam, trach nhiém, hanh
phdc, cong bang,..., ¢6 chic niang dinh hudng, diéu chinh, danh gia cac
hanh vi tng xir va cac méi quan hé cua c& nhan trong xa hoi, dugc thuc
hién mot cach tu giac nho niém tin c& nhan, tap quan, truyén thong, du luan
xa hoi".

2.1.2. Khai nigm va dic diém cia y thite dao dirc

* Khai niém YTPDTN

Trén co s& khai niém da néu, luan an rat ra khai niém YTDDTN nhu
sau: “YTDDTN la mot bo phan thudc y thire dao dic xa hoi phan anh ton tai
x& hoi, bao gom toan bo nhitng quan niém, tri thirc, tinh cam, 1y tuéng cua
TN Vé céc gia tri, qui tic, chuin muc x4 hoi, qua d6 phan anh quan niém cua
TN Ve céi thién, &c, céi tét, xu, I8 phai, lwong tam, trach nhiém, hanh phc,
su cdng bang,... , co chirc ning dinh huéng, diéu chinh, danh gia hanh vi
g xtr va cac mdi quan hé caa TN, duoc ngudi TN thuc hién mot cach tu
gi4c nho niém tin c& nhan, tap quan, truyeén thong, du luan xa hoi".

* Ddc diém noi bdt cua YTPDTN: co tinh 1y tudng va giau dong co
dan than; tinh ty cha cao; tinh xung dot gia tri; tinh dong.
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2.1.3. Cdu trac va biéu hién cia y thire dao dirc

* Cau trdc cua YTPDTN: gom bon thanh té co ban sau: (1) Tri thize dao
dire ciia TN, (2) Tinh cam dao dirc cia TN, (3) Niém tin dao dirc cia TN, (4)
Ly tuong dao dirc ciia TN. Bon thanh té nay c6 mdi quan hé twong tac qua lai
VGi nhau va cling chi phéi ciing nhu duoc thé hién qua hanh vi, quan hé dao
duc cta TN. Trong do, tri thirc dao dirc cua TN xac dinh gidi han cho hanh vi
dao duc, tinh cam dao dtc ciia TN 14 dong co chii yéu thuc day hanh vi; y
chi, niém tin dao dac cua TN Ia sic manh bén trong cang ¢, dan dat thyuc
hién hanh vi dao durc, con 1y tuong dao duc cua TN dinh huéng, muc tiéu
phan diu hoan thién cho hanh vi dao duc. Thiéu mét trong nhirng thanh tb
ctia YTDD trén thi TN khong thé thyuc hién hanh vi dao duc.

* Nhaing biéu hién ciia YTPDTN trong cdc moi quan hé chii dao cuia TN:

Biéu hién cua bdn thanh té trong YTDBTN (gdm tri thire dao dirc cua
TN, tinh cam dao dtc cia TN, niém tin dao dtc cia TN, 1y tuong dao dic
ctiia TN) dugc tap trung 1am rd ¢ ba mbi quan hé cha dao cua TN, véi cac
biéu hién & cac khia canh dién hinh nhu:

(1) YTPDTN trong méi quan hé voi méi truong song tu nhién: Dién
hinh 12 YTPDTN vé xay dyng, giit gin chat lugng cudc sdng lanh manh,
van minh; vé& chuan muyc dao dirc lién quan dén ung xt, trach nhiém, bon
phan cta c& nhan va cong dong véi moi trudng thién nhién, dén hoat dong
bao vé, giit gin, phat huy, cai tao méi truong song tu nhién tét dep, lanh
manh, vi su phét trién bén viing, ...

(2) YTPDTN trong doi song ca nhan TN: Dién hinh 1a YTPDTN vé tim
quan trong, gia tri, y nghia, dong co cua hoc tap, lao dong, vui choi, giai tri,...;
vé thai do ung xur, trach nhiém, nghia vu, muc tiéu phan diu cua ban than
thanh nién ddi véi viéc hoc tap, lao dong, nghé nghiép, viéc 1am, su nghiép,
giai tri,...; vé udc mong, khat vong hoan thién dao dirc va gia trj ban than dé
1ap than, 1ap nghiép, ...

(3) YTPDTN trong quan hé véi gia dinh va xa hoi: Bién hinh la
YTDDTN Vé trach nhiém, bdn phan véi gia dinh, vé chuan muc dao dic,
khuén mau ng xir trong gia dinh; vé gia tri va chuin muc dao dtc trong
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tinh yéu, hon nhan, hanh phuc gia dinh,... YTDDTN vé trach nhiém, bon
phan caa ban than véi cong dong xa hoi, YTPDTN vé chuan muc dao dirc
1am ngudi, vé chuan muc dao duc véi cong dong, xa hoi, vé& chuan muc dao
dac cach mang,...

2.2. Sw tac dong cia KTTT dén YTPDTN Viét Nam

2.2.1. Kinh té thj trwong ¢ Viét Nam

Pic diém cua KTTT: Ton trong va thtra nhan tinh doc lap, tu cha caa
cac chu thé kinh té; Hoat dong san xuét va kinh doanh dya theo yéu cau caa
thi truong; KTTT phét trién trong diéu kién c6 nhiéu thanh phan kinh té ton
tai dan xen trong su hop tac va canh tranh dong thoi co sy diéu tiét cua nha
nuéc; Xu thé caa nén KTTT hién dai 12 ludn gan lién véi qué trinh toan cau
hoa, hoi nhap qudc té va sy phat trién manh mé cua khoa hoc — cong nghé.

Mot s6 dic diém co ban ciia KTTT dinh hudng XHCN ¢ Viét Nam
nhu sau: KTTT Viét Nam 1a nén KTTT dinh huéng XHCN; Nén KTTT
dinh hudéng XHCN van hanh theo co ché thj truong c6 su quan ly cua nha
nu6c; Nén KTTT dinh huéng XHCN ¢6 nhiéu hinh thic s hitu, nhiéu
thanh phan kinh té cung phat trién.

2.2.2. Biéu hign va co ché tic dpng ciia KTTT dén YTPDTN

* Biéu hién tdc dong cua KTTT dén YTDPTN: Bao ton, cang cb thém cac
yéu t6 hién co trong YTPDTN; Thiic dy hinh thanh, phét trién cac yéu té mai
trong YTDDTN (bao gdm ca cai méi tich cuc va tiéu cuc); Kim ham, phé va,
phit nhan cac yéu t6 cii trong YTPDTN (bao gdm ca cai cii tich cuc va tiéu cuc).

* Co ché tac dgng tryc tiép thong qua c&c yéu to cia nén KTTT:

Tac dong tur cac quy luat KTTT nhu: Quy luat gié tri, quy luat cung
cau, Quy luat canh tranh gitip TN, Quy luat lgi nhuan téi da...; Tac dong tir
cac hoat dong kinh té nhu: Qua trinh lao dong, san xuét kinh doanh, Hoat
dong khai nghiép 1ap nghiép ...; Tac dong tir cac dong luc kinh té nhu: Loi
ich kinh té, Canh tranh, Hoi nhap va giao luu quéc té...

* Cor ché tac dgng gian tiep thdng qua cac yéu to cua cac thiét ché xa hgi
nhw: Nha nudc, gia dinh, nha truong va céc t6 chic xa hoi, kénh truyén
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thong,... vira 1a san pham ciia co so ha tang, vira la cau néi, tac nhan chu yéu
dé truyén tai, chuyén hoa yéu t6 kinh té thanh cac chuan muc dao dic xa hoi.

2.3. Tinh tat yéu, dic diém va nhirng biéu hién caa sy bién doi
YTDDTN duwéi tac dong cia KTTT & Viét Nam

2.3.1. Tinh tat yéu cia s bién doi YTPPTN duwdi tic dpng cria
KTTT & Vigt Nam

Sy bién d6i YTPDTN dudi tac dong cuia KTTT ¢ Viét Nam 1a mot tat
yéu bai nd chiu su tac dong cua cac yéu tb cot 16i sau:

Thir nhat, KTTT Iam xuat hién va phd bién kiéu quan hé xa hoi mang
tinh loi ich rat rd nét, tir chd ldy chudn muc cong dong 1am trung tdm sang
viéc thtra nhan tinh chinh dang cta loi ich c& nhéan.

Thir hai, KTTT tao ra sy phan héa lgi ich va da dang hda vi thé x4 hoi
dan téi moi truong da gi tri ciia dao duc TN.

Tha ba, KTTT gén véi quéa trinh toan cau hda va cach mang khoa hoc
- ¢dng nghé, 1am cho YTDPD khong con bi gigi han trong khudn kho truyén
théng, ma tré thanh mot khdng gian mé cuaa su lya chon, so sanh va tai
dinh hinh gia tri.

Thir tu, KTTT lam nay sinh nhitng mau thuan noi tai trong doi song xa
hoi, dac biét 1a mau thuan gitra loi ich ca nhan va loi ich xa hoi, giira hiéu
qua kinh té va cong bang xa hoi, buoc YTPD phai van dong dé tim kiém
nhiing hinh thirc diéu chinh méi phi hop hon. Bdng thoi, trong bdi canh
KTTT, cac thiét ché xa hoi (Nha nudc, nha trudng, gia dinh, td chuc xa hoi,
kénh truyén thong,...) déu chiu sy chi phéi bao trim ciia co ché thi truong,
tac dong dan truyén theo muc do, phuong thirc khac nhau dén YTPDTN
tao nén nhing bién doi da chiéu trong YTDDTN.

Tht nam, thong qua hoat dong nhan thuc va trai nghiém thuc tién cua
TN, nhan thtc dao dic khdng con van hanh theo mé hinh mét chiéu tiép
nhan ma chuyén sang mé hinh lya chon - danh gia - tai cAu tric, su chuyén
dich trong phuong thirc nhan thitc dao dtc nay la nguyén nhén cha quan
truc tiép 1am cho YTDD bién dbi.
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2.3.2. Pic diém ciia sy bién doi YTPPTN duwdi tic dpng ciia KTTT ¢
Viét Nam

Thir nhat, su bién d6i YTPDTN dudi tac dong KTTT dién ra trong su
tuong tac, phat trién mau thuan (tinh mau thuan), dau tranh giira gia tri dao
duc truyén théng va hién dai, gia tri noi sinh va ngoai sinh, gia tri ca nhan
va cong dong, gia tri tich cuc va tidu cuc; ¢6 ca nhimg xung dot, khac biét
vé chuan myc dao dirc giira tirng nhém TN; va trong timg ca nhan TN ciing
¢6 nhitng giang co, bat nhat, tham chi roi vao khang hoang, mat phuong
hudng, mét niém tin trong lya chon, tng hd chuan muyc gié tri dao duec.

Thir hai, sy bién d6i YTDDTN dudi tac dong KTTT ludn chiu sy chi
phdi téng hoa va dong thoi tir nhiéu nhan té nhu kinh té, chinh tri, phap 1y,
khoa hoc cong nghé, doi séng vin hoa, hoat dong gido duc va tu giao
duc,... Didu ndy tao nén sy bién dbi mang tinh tinh twong tic da chiéu.
Trong YTPDTN, moi chuan muc dao dirc khdng bi dao 16n ngay lap tic
hay bi x6a b hoan toan mot cach co hoc, ma dién ra mot qua trinh gan loc,
dan xen, co x&t va tai cau tric lién tuc, tao ra nhitng hé qua da chiéu, vira
thac day su tién bo vian minh, vira tiém an nhimg nguy co suy thoai, 1éch
chuén dao duc sau sac.

Thir ba, sy bién d6i YTPDTN duéi tac dong KTTT phan &anh mirc do
thich tng vé6i yéu cau chuan muc dao dic xa hoi (tinh thich ung). Trong su
bién dbi vira c6 su van dong phu hop véi chuin muc dao dic méi dit ra,
vira c6 sy bao thu, lac hau tham chi Iéch chuédn, khong dat yéu cau.

Th tu, sy bién d6i YTPDTN thuong dién ra véi tée 6 nhanh va nhay
cam vuot troi dudi sy tac dong cua mai trueong khéach quan (tinh nhay cam).
YTBDTN dé dang tiép nhan nhanh cai méi nhung ciing dé roi vao tén
thuwong, 1éch lac, khing hoang trudc cac gia tri phan van hoa. Diéu ndy xuat
phét tir dic trung tdm sinh 1y Itra tudi TN so véi céc lua tudi khac.

2.3.3. Nhing biéu hign cia sw bién déi YTPDTN duwdi tic déng cia
KTTT é Vigt Nam

* Vé ngi dung va pham vi bién doi
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Luan &n tap trung 1am rd sy bién d6i YTPDTN thé hién tap trung ¢
bén thanh té cau tric cia YTPDTN: (1) su bién d6i cua tri thic dao duc
TN, (2) su bién d6i cua tinh cam dao duac TN, (3) su bién dbi cua niém tin
dao duc TN, (4) su bién d6i cua ly twong dao dirc TN. Trong ting thanh t6
ciia YTPDTN su bién d6i nay dugc xem xét & ba mdi quan hé dao duc chu
dao cua TN (mdi quan hé cua TN véi chinh ban than, méi quan hé cia TN
Vi cong ddng x& hoi, mdi quan hé caa TN véi thién nhién).

* \/é mire dé va chiéu huéng bién doi

Trong tirng mdi quan hé cua TN, & cac thanh té cia YTDDTN, sy bién
d6i YTPDTN thé hién mirc d6 van dong cua cac gia tri chuan muc dao
duc: tac 12 6n dinh, duy tri, ¢6 thay ddi it hay c6 thay ddi nhiéu, c6 thay doi
vira phai, chuyén minh hay thay d6i manh mg, triét dé; c6 chuyén hoa trat
tu, vi tri lwa chon céc gia tri chuan muc dao duc (tic 13 sy thay doi tim
quan trong cua cac gia tri chuan muc dao duc) trong YTPDTN; véan dong
thay dbi tich lily vé lugng dan dén thay dbi vé chét trong YTDDTN (tic 1a
dinh hinh ngay cang rd nét nhirng gia tri dao dac mai, mo rong nhirng linh
vuc dao dic méi gom ca tich cyc va tiéu cuc, tham chi cé thé hinh thanh
dién mao dao duc mai).

Chiéu hudng bién d6i YTBDTN biéu hién dién hinh nhu: vira duy tri,
cing cb, phat huy, 1am gia tang, ddm nét hon nhitng chuan muc gié tri dao
duc di va dang c6; vira xuat hién nhitng chuan muc gié tri dao dirc mai, voi
phuong thire biéu hién méi trén nén tang ké thira, tiép bién; xuét hién va gia
tang nhing biéu hién léch lac, tiéu cuc trong YTDDTN.

* \/é chat lwong bién doi

Su bién d6i cuia YTPDTN dudi tac dong cia KTTT & Viét Nam duoc
xem xét theo céch phan loai mirc d6 tich cuc, tién bo va khdng tich cuc,
khéng tién bo cua su vat ¢ thoi diém sau so véi thoi diém trudc. Sy vat &
thoi diém sau so véi thoi diém truéc cd thé tién bo nhidu hon, tién bo it
hon, tién bo khdng nhiéu hon va khéng it hon, hoic la thoai bo.

Co s6 danh gid chat lwong su bién doi:
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Su bién do6i YTPBTN tich cuc la qua trinh thay d6i cia YTDDTN huéng
t6i sy tt dep hon, tién tién hon, mang lai loi ich cho méi truong xung quanh,
cho ban than ngudi TN, cong ddng, x& hoi, qudc gia, thé gidi,... Su bién doi
tién bo ciing co thé hiéu Ia sy phat trién trong YTDBTN ngay cang tiém can
dan dén muc tiéu chuan mue dao dire dit ra. Su bién ddi YTPDTN tiéu cuc la
su thay d6i theo hudng xau, tac dong khdng tét, ¢é biéu hién bao tha, tri tré, lac
hau, léch lac gy ra nhitng hau qua 1am ton hai dén méi trudng xung quanh,
dén loi ich c4 nhan nguoi TN, loi ich cong dong, quéc gia, qudc té, lam xoi
mon hay di nguoc lai hodc khong dap ung yéu cau phat trién cia chuan muc
dao dtrc xa hoi, cua nhan loai,...

CHUONG 3. THUC TRANG SU BIEN POI YTPPTN
DUOI TAC PONG CUAKTTT G VIET NAM HIEN NAY
VA NHUNG VAN PE PAT RA

3.1. Khéi quat tinh hinh thanh nién Viét Nam hién nay

Qua cac so lieu théng ké, ¢ thé thay: Trinh d6 hoc van, chuyén mén,
ki thuat caa TN Viét Nam ngay cang ting, gan véi nhu cau vé nghé nghiép
dé nang cao chat lugng cudc séng. Ti 16 TN ¢6 viéc lam ¢ xu hudng ting.
Mit khac, dan s6 TN Viét Nam hién nay c6 xu huéng giam manh, nhém
TN tir 16 — 19 tudi giam dan va nhém 25 — 30 tudi lai ting 1én. Didu nay
dat ra théch thic vé ngudn nhan lyc tré trong nén KTTT hién nay, ting
nhanh ti 1& dan sé phu thudc. Bdng thoi, trinh 6 hoc van, xu hudng lya
chon nghé nghiép, viéc lam duéi tac dong cua nén KTTT ciing tic dong
nhét dinh dén nhan thirc va nhu cau caa TN, trg thanh yéu t6 anh huong
dén sy bién doi vé YTDDTN trong giai doan hién nay.

3.2. Thuc trang bién @6i YTPPTN dwéi tac dong ciia KTTT & Viét
Nam hién nay

3.2.1. Thuc trgng bién déi tri thikc dgo diic ciia TN

* Mot 13, tri thirc dao dirc TN V& gié tri cai toi ca nhan ngay cang dinh
hinh rd nét va cé nhitng noi dung, cach thic biéu hién moi
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* Hai I3, tri thirc dao dtrc TN ngay cang dé cao tinh thyc té, hitu dung,
hiéu qua kinh té, chi phdi viéc lya chon cac chuan muc dao duc, dinh
hudng hanh vi dao duc cua TN

* Ba I3, tri thirc dao dirc TN ¢d su bd sung, tiép nhan, coi trong cac gia
tri séng maéi phu hop véi yéu cau phéat trién nén KTTT hién dai nham duy
tri su binh ddng, 6n dinh, phat trién cong dong, giai quyét hai hoa loi ich ca
nhan - cong dong

* Bbn 13, tri thitc dao dirc TN dinh hinh ngay cang ré nét nhirng gia tri
mai va ¢6 nhiing diéu chinh thir ty cac gia tri uu tién trong méi quan hé voi
mdi truedng sdng ty nhién

* Nam 14, tri thie dao dic TN ¢6 chiéu hudng gia ting mot s6 biéu
hién suy thoai trong nhan thirc va hanh vi dao duc

3.2.2. Thuc trgng bién déi tinh cdm dgo dirc ciia TN

* Mot 13, tinh cam dao dic cia TN tiép tuc duoc boi dip, gia ting ddi
VGi C4c gié trj dao dirc truyén thong

* Hai 13, tinh cam dao dicc TN chuyén minh theo huéng vira ké thira
cac gié tri truyén théng, vira chiu su chi phdi ngay cang rd nét cua cac yéu
t6 lgi ich va hoan canh hién thyc.

* Ba I, tinh cam dao duc TN ¢6 sy suy giam va léch lac vé thai do, dong
co thyc hién gid tri dao dac trong cac hoat dong cua doi song c& nhan TN

* Bbn 13, trong viéc rén luyén dao dirc 1am nguoi, tinh cam dao dic
TN c6 biéu hién suy giam ung ho nhiing pham chit dao duc tét dep, gia
tang sy co xUy cho nhiing biéu hién léch lac, bién tuéng thanh nhiing cin
bénh mai nguy hai dén phat trién dao dirc xa hoi

3.2.3. Thuc trgng bién déi niém tin dao dirc ciia TN

* Mot 13, niém tin dao duc caa TN trong hiéu biét, nhan thuc vé cac
gia tri dao duc truyén thdng tiép tuc duoc duy tri, cung cb

* Hai 13, niém tin dao dic caa TN cd biéu hién suy giam, léch lac
trong ung ho, bao vé, duy tri céc gia tri dao duc truyén théng va co xu
huéng thiéu kién dinh, nhat quan khi hién thuc héa, lan toa gia tri dao dirc
trong cong dong
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* Ba 13, niém tin dao duc trong thuc hién, rén luyén dao dic cach
mang & TN ¢6 chiéu hudng sa sut va gia tang bién tuéng phuc tap gay nguy
co 16n dén doi sbng chinh tri x hoi

3.2.4. Thuc trang bién d@éi Iy twong dgo dic cia TN

* Mot 14, 1y tuong dao dic TN c6 xu hudng gia tdng thém nhitng
chuan myc dao dirc méi nham dap ng yéu cau thoi dai

* Hai 13, 1y tuong dao dtrc TN ¢ xu hudng dé cao, vuon téi cac gia tri
cao dep nhung cu thé, thiét thuc, thuc chat, khdng vién véng, chung chung,
mo hd

* Ba 1a, Iy tuong dao duc caa TN c6 biéu hién gia ting sai 1éch vé ton
sting gia tri trong doi séng ca nhan cua TN

3.3. Panh gia thuc trang, nguyén nhan va mét sé vin dé dat ra tir
sw bién d6i YTPDTN duéi tic dong caa KTTT & Vigt Nam hién nay

3.3.1. Danh gid thuc trang

* That nhat, vé ngi dung bién doi:

Tri thirc dao dirc va 1y tudng dao dic cua TN Viét Nam ¢6 xu hudng
bién d6i da dang hé gia tri nhung thiéu tinh nhat quan, dinh hudng va tiéu
chi chuan muc rd rang, 1am gia ting nguy co khing hoang gid tri, sai léch
hanh vi dao dc ¢ TN. Ly tudng dao duc ciia TN dang co su chuyén dich
theo hudng vira da gia tri, vira c& nhan hda va thuc tién hoa. Piéu nay cang
khién 1y tuong dao dic TN dbi mat voi mau thuin gitra muc tidu phét trién
ca nhan va muc tiéu trach nhiém xa hoi.

Tinh cam dao dic TN khdng con mang tinh 6n dinh xudi chiéu ma da
chuyén sang xu huéng linh hoat theo hoan canh ban than, cac phan tng
tinh cam cua TN ciing c¢6 xu hudng gan vai loi ich cu thé, thay vi hoan toan
dua trén cac chuan muc dao dic truyén thong. Niém tin dao dirc cua TN
dang c6 su bién ddi theo huéng phan héa va thiéu viing chic hon so voi
trude. DA xudt hién mau thuan, chénh léch, phan héa giira niém tin trong
nhan thirc dao dirc va niém tin trong thuc hanh dao dic & TN.

* Tha hai, vé mite dg bién doi:
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Sy bién d6i YTPDTN hién nay c6 tinh manh vé toc do bién ddi va
tinh rong vé bién do pham vi bién ddi: Cac bién ddi nay dé dién ra dong
loat & ca bdn thanh t6 cu trdc cua YTPDTN voi su gia ting bo sung day
xen cing lGc nhiéu 16p gia tri (gia tri ca nhan, gia tri cong ddng, gia tri quoc
gia, gia tri nhan loai); bién doi tién bo di kém vai nhing bién doi léch
chuan, lan tran manh m& do dugc tiép luc bai truyén théng, cong nghé.

Cac bién doi nay déu dién ra da dang & cac mdi quan hé dao dirc cua
TN theo cac muc do va noi dung khac nhau, trong dé, dac biét bién doi
manh m& nhat nim & mdi quan hé dao duc c& nhan véi cong dong theo
hudng sau sic hon tinh ¢ nhéan, bao trum, chi phdi ca bbn thanh té ciu
tric cia YTPDTN va cac mdi quan hé dao duc cia TN. YTPDTN ciing
mé rong pham vi vé céac linh vuc doi séng thé hién sy quan tim da dang
cia YTPPTN vé dao dic méi mang tinh thoi dai nhu dao dic sinh théi,
dao duc sb, dao dirc tiéu ding, c6 sy mé rong trong khdng gian thuc hién
YTDD cia TN gdm ca méi truedng séng (thuc) va méi truong sb (40).

* Thit ba, vé chdt luwong bién doi:

O goc do tich cuc, tién bo: Vé co ban, YTPDTN dang theo hai chiéu
huéng vira nd lyc 1am day dian phong phu hon gia tri dao duc truyén théng
theo phuong thirc thé hién ngay cang ning dong, hién dai da va dang chu
dong thiét lap, dinh hinh thém rd nét va manh mé nhitng gia tri dao duc
mai phi hop véi budc tién caa thoi dai. YTDBTN dang c6 su chuyén minh
manh m& tir ban chit dao durc ly thuyét sang dao dirc hanh dong cua thé hé
cong dan toan cau, tir dao dirc gido diéu sang dao duc thyc chat. YTPD &
TN ciing c6 sy chuyén ddi ré nét vé co ché bién doi: TN dang chuyén manh
tir co ché thy dong tuan tha sang chu dong kién tao.

O goc do tiéu cuc, phan tién bo: Trong qué trinh thwong lugng, ddi
thoai, gan loc ¢ YTDDTN khong tranh khoi su thoa hiép, sa ngd, bi 16i kéo,
hap thu, bi chi phdi boi cai xau, phan tién bo dan dén su léch chuén, tiéu
cuc, khiing hoang, mat phuong huéng.
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3.3.2. Nguyén nhan cria su bién déi
Vi pham vi nghién ctu coa dé tai tap trung xem xét sy bién d6i YTPDTN
dua trén méi quan hé tac dong cua ton tai x& hoi (cot 16i 12 yéu t6 kinh té) t6i y thirc
X3 hoi (yéu t6 dao dic), cd thé danh gia vé& nguyén nhan thuc trang bién doi
YTDDTN dudi tac dong ciia KTTT & Viét Nam hién nay ¢ nhiing diém co ban sau:
MGt 13, thuc tién bién dbi caa tinh hinh kinh té - x4 hoi & Viét Nam
Hai 1, xu thé cua nén KTTT & Viét Nam giai doan hién nay
Ba I3, sy nhan thirc va vai tro tac dong cua cac thiét ché x& hoi
Bdn 13, dic diém chi quan ciia TN
3.3.3. Mgt sé vén dé ditt ra tir Su bién doi
Thir nhat, vin dé dinh hudng va thiét ap tinh théng nhat cua tri thire dao dirc
cua thanh nién trong diéu kién da dang hda hé gia tri
Thir hai, van @& bién ddi va tai ciu tric tinh cam dao dac cua thanh nién
trong bdi canh c4 nhan hoa doi séng xa hoi
Tht ba, van dé khic phuc khung hoang va ciing ¢ niém tin dao dtrc caa TN
trong diéu kién phan hda x& hoi dé thiic day hién thuc hoa hanh vi dao dic cia TN
Tht tur, vén dé dinh huéng va xay dung 1y tuong dao dirc cho TN trong diéu
kién da dang héa muc tiéu séng

CHUONG 4. QUAN PIEM PINH HUONG VA MQT SO GIAI PHAP
NHAM THUC PAY NHUNG BIEN POI TiCH CUC, TIEN BQ VA
HAN CHE NHUNG BIEN POI TIEU CUC CUA YTPDPTN
DUOI TAC PONG CUA KTTT O VIET NAM HIEN NAY

4.1.Mt s6 quan diém dinh hwéng

4.1.1. Hoan thign thé ché KTTT dinh hwéng xa hdi chii nghia nham
tgo co' sé phap |y va tén tgi xa hgi ma trwéc hét la diéu kign kinh té dé
phét trién dao dirc TN

4.1.2. Tang cwong sw phéi hep gida cac thiét ché xa héi va truyén
thdng trong viéc dinh hweng gia tri, giao duc dao dirc cho TN, ddc biét 1a
COi trong, phdt huy nang luc tw giao duc dao dirc cia TN

20



4.1.3. Bam sat muc tiéu x@y dung hé gia tri van héa va con ngwoi
Viét Nam néi chung va muc tiéu xay deng hinh mdu thanh nién thei ki
mdi néi rieng nham dinh vi phwong hweng xay YTPP méi tién bg va
thiic ddy sw bién doi tich cuc YTPP cia TN hién nay

4.2. Mot so giai phap cu thé

4.2.1. Kién tri xay deng, hoan thi¢n cdc co ché, chinh sach kinh té -
x& hgi nham tao méi trwomg séng lanh mgnh va hanh lang phap ly thugn
loi gop phan thiic ddy nhing bién dai tich cuc, han ché nhiing bién déi
tiéu cuc trong y thire dao dirc thanh nién

4.2.2. Péi méi, nang cao higu qud cong tac gido duc dao dirc cho
thanh nién hién nay trong sw phéi két hep chdt ché, dang bg cia cd hé
théng chinh tri, cac hiép héi, gia dinh, nha trwong, va cac lwe lwong
khac trong x& hgi

4.2.3. Xay dung co ché tw gido duc, tw rén luyén va khuyén khich
tinh tw giac hoc tap, tu dwong, rén luyén dao dirc cua thanh nién trong
béi canh méi
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KET LUAN CHUNG

Sy bién d6i YTPDTN Viét Nam dudi tac dong cia KTTT 1a mot hién
turong mang tinh quy luat, phan &nh truc tiép sy bién dong cua doi song xa
hoi trong diéu kién phat trién méi. Trén co so tiép can triét hoc, nhiing phan
tich trong luan an cho thiy, YTDDTN khéng ton tai nhu mét thyc thé tinh
tai, ma ludn van dong, bién déi trong mbi quan hé bién chang véi ton tai xa
hoi. Trong qua trinh chuyén ddi sang nén KTTT dinh huéng XHCN, céc
quan hé x& hoi khong chi thay d6i vé& phuong thirc t6 chirc va van hanh ma
con kéo theo su bién d6i sau sic trong hé gia tri va doi séng tinh than cia con
nguoi, trong d6 TN 1a luc luong chiu tic dong nhanh va rd nét nhit.

Trén binh dién 1y luan, luan 4n d3 gop phan 1am 1 co ché tac dong cua
KTTT dbi v6i YTDDTN, chi ra tac dong nay vira truc tiép vira gian tiép,
mang tinh hai mat: vira thiic day su phat trién cua y thirc ca nhén, nang luc
lya chon gia tri va tinh than ty chu, vira 1am nay sinh xu huéng thuc dung
hoa, ca nhan héa va phan hoa hé gié tri. Qua d6, luan &n khing dinh: su
bién d6i YTPBTN khong thé dugc hiéu theo logic suy thoai hay tién bo
don tuyén, ma can dwoc nhan dién nhu mot qué trinh tai cau tric hé gia tri
trong diéu kién mai.

Trén binh dién thyc tién, luan an da chi ra nhitng biéu hién bién ddi co
ban trong YTPDTN tir phuong dién ciu tric caa YTPDTN, thé hién & su
da dang héa trong nhan thuc, su didu chinh trong tinh cam, su dao déng
trong niém tin va sy chuyén dich trong Iy tuong séng. Nhitng bién doi nay
khong ton tai roi rac, ma gan két vai nhau trong mot chinh thé, phan anh su
thich ung ciia TN trudc nhirng bién ddi cua co ché thi trudng va méi truong
x& hoi hién dai. Bong thoi, tir nhitng biéu hién do, ludn an da nhan dién
dugc nhitng nguyén nhan co ban va mot sé van dé dit ra trong qué trinh
bién d6i YTPDTN duéi tac dong ciia KTTT ¢ Viét Nam hién nay.

Trén co sé nhan dién cAc mau thuin do, luan an da dé xuit hé thdng
quan diém va giai phdp nhim dinh huéng su phét trién YTDDTN trong
diéu kién KTTT. Biém nhin cua cac quan diém va giai phap nay khong chi
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nam & viéc khic phuc nhirng bién dbi tiéu cuc, ma quan trong hon 1a & viéc
phat huy nhiing yéu té tich cuc cua qué trinh bién ddi, thong qua viéc xay
dung mot hé gia tri mang tinh tich hop, bao dam sy théng nhat giira phat
trién ca nhan va trach nhiém xa hoi. Tir d6 co thé thiy rang, dinh huéng su
phét trién YTDDTN trong diéu kien KTTT khong chi la nhiém vy mang
tinh gido duc, ma con 1a mot qué trinh tic dong da chiéu, doi hoi sy tac
dong ddng bo tir cac yéu tb kinh té, chinh tri, vin hoa va xa hoi.

Tt nhitng phan tich trén, cd thé thay rang vin dé bién doi y thic dao
duc coa thanh nién dudi tic dong cia KTTT 1a mot hién tugng xa hoi gan
lién vé6i su van dong cua xa hoi hién dai. Trong bdi canh do6, yéu cau dit ra
khéng phai 14 tim cach “ngin chin” sy bién d6i, ma 1a dinh huéng su bién
ddi theo nhitng gia tri tién bo, bao dam sy phét trién hai hoa giira con nguoi
c4 nhan va con ngudi xa hoi. Pidu nay doi hoi phai tiép tuc nghién ctu sau
hon vé& mdi quan hé gitra kinh té va dao duc, gitra loi ich va gié tri, gitra tu
do cé nhan va trach nhiém xa hoi trong nhimg diéu kién moi.

O mot tim khai quat hon, su bién ddi y thic dao dic caa thanh nién
chinh 1a biéu hién sinh dong cua qua trinh con ngudi thich wng vai nhitng
bién ddi cua thoi dai. Do d6, viée dinh huéng qué trinh nay khdng chi cé y
nghia ddi véi su phat trién caa TN, ma con c¢6 ¥ nghia déi véi viéc xay
dung nén tang dao dirc ciia toan x& hoi, gop phan bao dam su phat trién bén
virng cua dit nude trong diéu kién KTTT va hoi nhap quéc té, tién manh
vao ki nguyén méi.
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	6. Ý nghĩa của luận án
	6.1. Ý nghĩa lý luận
	Luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận triết học về mối quan hệ giữa KTTT và YTĐĐ xã hội, đặc biệt là YTĐĐTN và sự biến đổi của YTĐĐTN dưới tác động của KTTT ở Việt Nam.
	6.2. Ý nghĩa thực tiễn
	- Luận án góp phần làm rõ thực trạng biến đổi của YTĐĐTN dưới tác động của KTTT ở Việt Nam hiện nay.
	- Luận án góp phần gợi mở các giải pháp khả thi nhằm định hướng, nâng cao YTĐĐ cho TN, phù hợp với yêu cầu xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh phát triển KTTT gắn liền hội nhập quốc tế, chuyển đổi số hiện nay.
	- Luận án góp phần cung cấp những phân tích, luận giải khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, chiến lược giáo dục đạo đức TN trong thời kì mới
	- Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho giảng dạy, nghiên cứu về đạo đức học, triết học xã hội, công tác thanh niên.
	7.  Kết cấu của luận án
	Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Danh mục các công trình khoa học đã công bố của tác giả, Phụ lục, luận án bao gồm 4 chương và 13 tiết.
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	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
	1.1.Những công trình nghiên cứu lý luận về đạo đức, YTĐĐ, YTĐĐTN dưới tác động của KTTT
	*Về các công trình nghiên cứu trong nước: Đã có nhiều công trình nghiên cứu hướng đến những vấn đề lí luận cơ bản của đạo đức, YTĐĐ như khái niệm, chức năng, cấu trúc, các mối quan hệ của đạo đức, các nhân tố tác động đến đạo đức, đến YTĐĐTN, trong đó...
	* Về các công trình nghiên cứu ở nước ngoài: Có thể kể đến như cuốn "The Oxford Handbook of Ethical Theory" (Cẩm nang Oxford về Lý thuyết Đạo đức) của nhóm tác giả Mandelbaum & Stears, eds. (2015), cuốn "Moral awareness and ethical predispositions: In...
	1.2. Những công trình nghiên cứu về thực trạng biến đổi đạo đức TN và biến đổi YTĐĐTN dưới tác động của KTTT
	* Về các công trình nghiên cứu trong nước có thể kể đến: tác giả Lê Thị Tuyết Ba (2010) với cuốn “YTĐĐ trong điều kiện KTTT ở Việt Nam hiện nay”, tác giả Phạm Hồng Tung (2011) với cuốn: “TN và lối sống của TN Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nh...
	* Về các công trình nghiên cứu của nước ngoài có thể kể đến như: nhóm nghiên cứu Yanitskiy (2020) và các cộng sự có bài viết "Generation Z Value Preferences And Their Sociocultural Determinants" (Sở thích về giá trị của thế hệ  Z và các yếu tố văn hóa...
	Có thể nói, các công trình đã khái quát thực trạng bức tranh khá sinh động phong phú, đa chiều về thực tiễn đạo đức và YTĐĐTN trong bối cảnh KTTT hiện đại
	1.3. Những công trình nghiên cứu về giải pháp định hướng biến đổi tích cực của đạo đức TN và YTĐĐTN dưới tác động của KTTT
	* Về các công trình nghiên cứu trong nước:
	Hướng nghiên cứu giải pháp liên quan đến giải quyết đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữa truyền thống và hiện đại có thể kể đến như: nghiên cứu của Ngô Thị Thu Ngà (2011): “Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng đạo đức mới cho thế hệ trẻ Việt...
	Nghiên cứu giải pháp liên quan đến giải quyết mối quan hệ giữa đạo đức với các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, pháp luật, tôn giáo, triết học,... có thể kể đến các nghiên cứu tiêu biểu như: nghiên cứu của Trần Thi Điểu (2020):“Giáo dục đạo đức cho thế h...
	Nghiên cứu giải pháp liên quan đến phát huy vai trò của các thiết chế xã hội trong giáo dục đạo đức TN, điển hình như: Nghiên cứu của  Lê Ngọc Anh (2002): “Vấn đề giáo dục đạo đức và nếp sống gia đình truyền thống trong nền KTTT ở nước ta hiện nay”; N...
	* Về các công trình nghiên cứu của nước ngoài:
	Hướng đến phát huy tự giáo dục đạo đức trong phát triển YTĐĐTN có nghiên cứu của Alieksieieva (2006). Bàn về giải pháp liên quan đến ứng xử có đạo đức khi sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), nhóm tác giả Johnston, H., Wells, R.F., Shanks, E.M. ...
	1.4. Khái quát kết quả các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án và hướng tiếp cận nghiên cứu của luận án
	1.4.1. Đánh giá chung
	Có thể nói, các công trình có những đóng góp nhất định về lí luận và thực tiễn. Tuy nhiên, từ góc độ nghiên cứu của mình, tác giả thấy một số khoảng trống của các nghiên cứu trong nước hiện nay như sau:
	- Chưa có nhiều các công trình nghiên cứu trước đây đi sâu phân tích, khái quát cơ chế tác động của KTTT đến YTĐĐTN, đặc biệt là vai trò trung gian của gia đình, nhà trường, tổ chức TN, truyền thông số trong mối liên hệ giữa cơ chế thị trường và YTĐĐTN.
	- Các công trình nghiên cứu về YTĐĐ nói chung và YTĐĐTN nói riêng chủ yếu có tính mô tả, quy mô nhỏ lẻ, tập trung ở đô thị lớn (điển hình như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh); thiếu khảo sát và khái quát mang tính đại diện TN trên cả nước.
	- Chưa có nhiều công trình nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết triết học Mác - Lênin với kết quả khảo sát, điều tra hiện đại để làm rõ thực trạng biểu hiện biến đổi của từng thành tố cấu trúc trong YTĐĐTN hiện nay gắn với các mối quan hệ chủ đạo của TN.
	- Còn thiếu những nghiên cứu dài hạn, có hệ thống nhằm theo dõi sự biến đổi YTĐĐTN qua thời gian dưới tác động của nền KTTT, trong đó hướng đến nghiên cứu tập trung về các biểu hiện biến đổi của YTĐĐTN Việt Nam dưới tác động của KTTT ở Việt Nam hiện n...
	1.4.2. Hướng tiếp cận nghiên cứu của luận án
	Một là, từ cách tiếp cận triết học, mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức, suy một cách sâu xa là mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. YTĐĐTN, với tư cách là một bộ phận của ý thức x...
	Hai là, nghiên cứu sự biến đổi YTĐĐTN Việt Nam hiện nay là cách nhìn sự vật trong quá trình vận động, phát triển, từ trạng thái hiện thời của đối tượng có thể thấy những nguyên nhân, tính tất yếu và xu hướng của sự biến đổi YTĐĐTN Việt Nam dưới tác đ...
	Ba là, đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy những biến đổi tích cực, hạn chế những biến đổi tiêu cực trong YTĐĐTN dưới tác động của KTTT ở nước ta hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh bước vào kỉ nguyên mới.
	CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ  LÝ LUẬN VỀ SỰ BIẾN ĐỔI YTĐĐTN DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
	2.1. YTĐĐTN - một bộ phận của ý thức đạo đức xã hội
	2.1.1. Quan niệm về đạo đức và ý thức đạo đức
	Xuất phát từ quan điểm duy vật lịch sử, có thể khái quát: “ Đạo đức là hình thái của ý thức xã hội, là hệ thống các nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội có vai trò định hướng, điều chỉnh, đánh giá hành vi con người trong các mối quan hệ xã hội (mối q...
	Luận án thống nhất theo quan niệm: “YTĐĐ là một hình thái ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội, bao gồm hệ thống những tri thức, tình cảm, niềm tin và lý tưởng về các quy tắc, chuẩn mực trong xã hội, qua đó thể hiện quan niệm về cái thiện, ác, tốt, x...
	2.1.2. Khái niệm và đặc điểm của ý thức đạo đức
	* Khái niệm YTĐĐTN
	Trên cơ sở khái niệm đã nêu, luận án rút ra khái niệm YTĐĐTN như sau: “YTĐĐTN là một bộ phận thuộc ý thức đạo đức xã hội phản ánh tồn tại xã hội, bao gồm toàn bộ những quan niệm, tri thức, tình cảm, lý tưởng của TN về các giá trị, qui tắc, chuẩn mực x...
	* Đặc điểm nổi bật của YTĐĐTN: có tính lý tưởng và giàu động cơ dấn thân; tính tự chủ cao; tính xung đột giá trị; tính động.
	2.1.3. Cấu trúc và biểu hiện của ý thức đạo đức
	* Cấu trúc của YTĐĐTN: gồm bốn thành tố cơ bản sau: (1) Tri thức đạo đức của TN, (2) Tình cảm đạo đức của TN, (3) Niềm tin đạo đức của TN, (4) Lý tưởng đạo đức của TN. Bốn thành tố này có mối quan hệ tương tác qua lại với nhau và cùng chi phối cũng nh...
	* Những biểu hiện của YTĐĐTN trong các mối quan hệ chủ đạo của TN:
	Biểu hiện của bốn thành tố trong YTĐĐTN (gồm tri thức đạo đức của TN, tình cảm đạo đức của TN, niềm tin đạo đức của TN, lý tưởng đạo đức của TN) được tập trung làm rõ ở ba mối quan hệ chủ đạo của TN, với các biểu hiện ở các khía cạnh điển hình như:
	(1) YTĐĐTN trong mối quan hệ với môi trường sống tự nhiên: Điển hình là YTĐĐTN về xây dựng, giữ gìn chất lượng cuộc sống lành mạnh, văn minh; về chuẩn mực đạo đức liên quan đến ứng xử, trách nhiệm, bổn phận của cá nhân và cộng động với môi trường thiê...
	(2) YTĐĐTN trong đời sống cá nhân TN: Điển hình là YTĐĐTN về tầm quan trọng, giá trị, ý nghĩa, động cơ của học tập, lao động, vui chơi, giải trí,…; về thái độ ứng xử, trách nhiệm, nghĩa vụ, mục tiêu phấn đấu của bản thân thanh niên đối với việc học tậ...
	(3) YTĐĐTN trong quan hệ với gia đình và xã hội: Điển hình là YTĐĐTN về trách nhiệm, bổn phận với gia đình, về chuẩn mực đạo đức, khuôn mẫu ứng xử trong gia đình; về giá trị và chuẩn mực đạo đức trong tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình,… YTĐĐTN về...
	2.2. Sự tác động của KTTT đến YTĐĐTN Việt Nam
	2.2.1. Kinh tế thị trường ở Việt Nam
	Đặc điểm của KTTT: Tôn trọng và thừa nhận tính độc lập, tự chủ của các chủ thể kinh tế; Hoạt động sản xuất và kinh doanh dựa theo yêu cầu của thị trường; KTTT phát triển trong điều kiện có nhiều thành phần kinh tế tồn tại đan xen trong sự hợp tác và c...
	Một số đặc điểm cơ bản của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam như sau: KTTT Việt Nam là nền KTTT định hướng XHCN; Nền KTTT định hướng XHCN vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước; Nền KTTT định hướng XHCN có nhiều hình thức sở hữu, nhi...
	2.2.2. Biểu hiện và cơ chế tác động của KTTT đến YTĐĐTN
	* Biểu hiện tác động của KTTT đến YTĐĐTN: Bảo tồn, củng cố thêm các yếu tố hiện có trong YTĐĐTN; Thúc đẩy hình thành, phát triển các yếu tố mới trong YTDĐTN (bao gồm cả cái mới tích cực và tiêu cực); Kìm hãm, phá vỡ, phủ nhận các yếu tố cũ trong YTĐĐT...
	* Cơ chế tác động trực tiếp thông qua các yếu tố của nền KTTT:
	Tác động từ các quy luật KTTT như: Quy luật giá trị, quy luật cung cầu, Quy luật cạnh tranh giúp TN, Quy luật lợi nhuận tối đa…; Tác động từ các hoạt động kinh tế như: Quá trình lao động, sản xuất kinh doanh, Hoạt động khởi nghiệp lập nghiệp …; Tác độ...
	* Cơ chế tác động gián tiếp thông qua các yếu tố của các thiết chế xã hội như: Nhà nước, gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội, kênh truyền thông,… vừa là sản phẩm của cơ sở hạ tầng, vừa là cầu nối, tác nhân chủ yếu để truyền tải, chuyển hóa yếu ...

